
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 - KHÓA 12 - HKI - NĂM HỌC: 2020 - 2021
ĐỢT THI THÁNG 03/2021 TẠI CƠ SỞ GÒ VẤP

LỚP NGÀY

TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Y sỹ

1 02YS12C1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02YS12C1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02YS12C1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02YS12C1 Lý 10 409 13h15 CN 28/03/2021 60 phút

5 02YS12C1 Lý 11 409 14h30 CN 28/03/2021 60 phút

6 02YS12C1 Lý 12 409 15h45 CN 28/03/2021 60 phút

7 02YS12A1 + 02YS12C1 Ky năng tiên lâm sang 404 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Điều dưỡng

1 02DD12C1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02DD12C1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02DD12C1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02DD12C1 Lý 10 409 13h15 CN 28/03/2021 60 phút

5 02DD12C1 Lý 11 409 14h30 CN 28/03/2021 60 phút

6 02DD12C1 Lý 12 409 15h45 CN 28/03/2021 60 phút

7 02DD12A1 + 02DD12C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

8 02DD12A1 + 02DD12C1 Y học cổ truyên – Phục hồi chức năng 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

9 02DD12A1 + 02DD12C1 Tin học 409 14h30 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Dược

1 02DS12C1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02DS12C1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02DS12C1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02DS12C1 Lý 10 409 13h15 CN 28/03/2021 60 phút

5 02DS12C1 Lý 11 409 14h30 CN 28/03/2021 60 phút

6 02DS12C1 Lý 12 409 15h45 CN 28/03/2021 60 phút

7 02DS12A1 + 02DS12C1 Bảo quản thuốc 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

8 02DS12A1 + 02DS12C1 Marketing dược 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

9 02DS12A1 + 02DS12C1 Ky năng giao tiếp va tư vấn dược 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

10 02DS12A1 + 02DS12C1 Thưc tâp dược lâm sang 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

11 02DD12A1 + 02DD12C1 Tin học 409 14h30 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Sư phạm mầm non

1 02SP12A1 Phòng bệnh va đảm bảo an toan cho trẻ em 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

2 02SP12A1 Phương pháp lam quen với toán 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

3 02SP12A1 Phương pháp giáo dục thể chất 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

4 02SP12A1 Tổ chức hoạt động dạy học va giáo dục ở 
trường mầm non 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

5 02SP12A1 Tin học 409 14h30 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  

Kế toán doanh nghiệp

1 02KT12C1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02KT12C1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02KT12C1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02KT12C1 Lý 10 409 13h15 CN 28/03/2021 60 phút

5 02KT12C1 Lý 11 409 14h30 CN 28/03/2021 60 phút

6 02KT12C1 Lý 12 409 15h45 CN 28/03/2021 60 phút

7 02KT12A1 + 02KT12C1 Phần mêm kế toán MISA 404 14h30 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Hướng dẫn du lịch

1 02DL12C1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02DL12C1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02DL12C1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02DL12C1 Lý 10 409 13h15 CN 28/03/2021 60 phút

5 02DL12C1 Lý 11 409 14h30 CN 28/03/2021 60 phút

6 02DL12C1 Lý 12 409 15h45 CN 28/03/2021 60 phút

7 02DL12A1 + 02DL12C1 Thiết kế va điêu hanh tour 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

8 02DL12A1 + 02DL12C1 Tiếng Anh chuyên nganh 2 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

9 02DL12C1 Đia lý 10 409 14h00 CN 04/04/2021 60 phút

10 02DL12C1 Đia lý 11 409 15h00 CN 04/04/2021 60 phút

11 02DL12C1 Đia lý 12 409 16h00 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Marketing

1 02MK12C1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02MK12C1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02MK12C1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02MK12C1 Lý 10 409 13h15 CN 28/03/2021 60 phút

5 02MK12C1 Lý 11 409 14h30 CN 28/03/2021 60 phút

6 02MK12C1 Lý 12 409 15h45 CN 28/03/2021 60 phút

7 02MK12A1+02MK12C1 Kênh phân phối bán hang 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

8 02MK12A1+02MK12C1 Chiến lược va kế hoạch kinh doanh 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

9 02MK12A1+02MK12C1 Tiếng Anh chuyên nganh 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

10 02MK12A1+02MK12C1 Đinh giá sản phẩm 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Thiết kế và quản lý website

1 02TW12C1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02TW12C1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02TW12C1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02TW12C1 Lý 10 409 13h15 CN 28/03/2021 60 phút

5 02TW12C1 Lý 11 409 14h30 CN 28/03/2021 60 phút

6 02TW12C1 Lý 12 409 15h45 CN 28/03/2021 60 phút

7 02TW12A1 + 02TW12C1 Xây dưng Website PHP va MySQL 404 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

8 02TW12A1 + 02TW12C1 Bảo mât mạng 404 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

9 02TW12A1 + 02TW12C1 Xây dưng Website với Joomla nộp báo cáo lần 2 CN 04/04/2021

10 02TW12A1 + 02TW12C1 Công nghệ mạng không dây 404 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Quản trị mạng máy tính

1 02TM12C1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02TM12C1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02TM12C1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02TM12C1 Lý 10 409 13h15 CN 28/03/2021 60 phút

5 02TM12C1 Lý 11 409 14h30 CN 28/03/2021 60 phút

6 02TM12C1 Lý 12 409 15h45 CN 28/03/2021 60 phút

7 02TM12A1 + 02TM12C1 Xây dưng website PHP va MySQL 404 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

8 02TM12A1 + 02TM12C1 Bảo mât mạng 404 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

9 02TM12A1 + 02TM12C1 Xây dưng Website với Joomla 404 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

10 02TM12A1 + 02TM12C1 Công nghệ mạng không dây 404 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

LỚP ĐÊM

Điều dưỡng

1 02DD12D1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02DD12D1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02DD12D1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02DD12B1 + 02DD12D1 Kiểm soát nhiễm khuẩn 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

5 02DD12B1 + 02DD12D1 Y học cổ truyên – Phục hồi chức năng 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

6 02DD12B1 + 02DD12D1 Chăm sóc người bệnh truyên nhiễm 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

7 02DD12B1 + 02DD12D1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, ba mẹ va gia 
đình 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

8 02DD12B1 + 02DD12D1 Đạo đức Điêu dưỡng 409 14h30 CN 04/04/2021 60 phút

9 02DD12D1 Sinh 10 409 07h45 CN 11/04/2021 60 phút

10 02DD12D1 Sinh 11 409 09h00 CN 11/04/2021 60 phút

11 02DD12D1 Sinh 12 409 10h15 CN 11/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Y sỹ

1 02YS12D1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02YS12D1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02YS12D1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02YS12B1 + 02YS12D1 Ky năng tiên lâm sang 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

5 02YS12B1 + 02YS12D1 Sức khỏe trẻ em 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

6 02YS12B1 + 02YS12D1 Dược lý 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

7 02YS12D1 Sinh 10 409 07h45 CN 11/04/2021 60 phút

8 02YS12D1 Sinh 11 409 09h00 CN 11/04/2021 60 phút

9 02YS12D1 Sinh 12 409 10h15 CN 11/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Dược

1 02DS12D1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02DS12D1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02DS12D1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02DS12B1 + 02DS12D1 Bảo quản thuốc 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

5 02DS12B1 + 02DS12D1 Quản lý dược 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

6 02DS12D1 Sinh 10 409 07h45 CN 11/04/2021 60 phút

7 02DS12D1 Sinh 11 409 09h00 CN 11/04/2021 60 phút

8 02DS12D1 Sinh 12 409 10h15 CN 11/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Sư phạm mầm non

1 02SP12B1 Phòng bệnh va đảm bảo an toan cho trẻ em 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

2 02SP12B1 Phương pháp lam quen với toán 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

3 02SP12B1 Phương pháp giáo dục thể chất 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

4 02SP12B1 Tổ chức hoạt động dạy học va giáo dục ở 
trường mầm non 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  

Kế toán doanh nghiệp

1 02KT12D1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02KT12D1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02KT12D1 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02KT12B1 + 02KT12D1 Phần mêm kế toán MISA 404 14h30 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021


